	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO THẮNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ THÁI NIÊN
	MA TRẬN ĐỀ KSCL HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ. Lớp 8
Năm học: 2024 - 2025



*Phân môn Lịch sử
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% 
điểm

	
	
	
	Nhận biết 
(TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	1
	Chương 1. Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau TK XVIII- giữa TK XIX) 
	2 TN 
	
	
	
	2 câu
0,5
(5 %)

	2
	Chương 3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Bài 8.  Phong trào Tây Sơn
	2 TN 


	

1TL
	1/2TL (Đ2)
1/2TL (Đ1)
	

1/2TL
	 4 câu
3,0
(30 %)

	4
	Chuương 4. Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)
	2 TN
	1TL
	
	
	3 câu
1,5
(15 %)

	Tổng
	6 TN
	2TL
	1/2TL
	1/2TL
	9

	Tỉ lệ %
	15 %
	20%
	10%
	5%
	50

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50









*Phân môn Địa lí
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

	
	
	
	Nhận biết
(TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao 
(TL)
	Tổng %  điểm

	Phân môn Địa lí
	

	1
	ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(5%
0,5 điểm)
	- Đặc điểm chung của địa hình
- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	
	1/2TL
(0,5 đ)
	
	
	



0,5%

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
(45%
4,5 điểm)
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng
- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn
- Hồ, đầm và nước ngầm
- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
	6TN
(1,5 đ)
	1/2TL*
(1,5 đ)
	1/2TL*
(1,0 đ)
	1/2TL*
(1,0 đ)
	


4,5%

	Số câu/loại câu
	6 câuTN
+1/2 câu TL
	1/2 câu TL
	 ½ câu TL
	1/ 2 câu TL
	5,0

	Tỉ lệ %
	15%
	15%
	10%
	10%
	50 %

	Tổng
	12 TN
	3TL
	1TL
	1TL
	17

	Tỉ lệ %
	30%
	35%
	20%
	15%
	100%

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%
	100%


…………Hết…….


	PHÒNG GD & ĐT BẢO THẮNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS
XÃ THÁI NIÊN

	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KSCL HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn: Lịch sử và Địa lí - Lớp 8
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


*Phân môn Lịch sử
	
TT
	
Chương/ Chủ đề
	
Nội dung/Đơn vị kiến thức
	
Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	

1
	Chương 1.
Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVII
	1. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Vận dụng cao
- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	
2TN
	
	
	

	




2
	Chương  3.
Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

	Nhận biết
– Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Thông hiểu
– Nêu được ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Vận dụng
– Nhận xét được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
- Giới thiệu về một di tích hoặc lễ hội còn tồn tại đến ngày nay gắn với tên tuổi một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu...)
	
2TN
	
	







1/2 TL
(Đề 2)

	

	
	
	2. Phong trào Tây Sơn

	Nhận biết
– Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn.
Thông hiểu
· Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn.
– Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Vận dụng
– Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ – Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.
- Liên hệ bản thân về lòng tự hào... thể hiện sự biết ơn ...(tìm hiểu thông tin những di tích, con đường, trường học ...  có liên quan đến Nguyễn Huệ...
Vận dụng cao
– Liên hệ, rút ra được bài học từ phong trào Tây Sơn với những vấn đề của thực tiễn hiện nay.
	
1 TN
	





1 TL




	








1/2 TL
(Đề 1)

	














1 TL
(Đề 1,2)

	




3

	Chủ đề 4. Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	1. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

	Nhận biết
– Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Thông hiểu
- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc.
– Trình bày được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.
Vận dụng cao
- Lập bảng so sánh (điểm giống và khác nhau) về kinh tế, chính sách đối ngoại nổi bật của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ.
	
2 TN
	




1 TL



	








	

	Tổng
	
	6 câu TN
	2 câu TL
	1/2 câu  TL
	1/2 câu  TL

	Tỷ lệ %
	
	15
	20
	15
	5

	Tỷ lệ chung
	
	35
	15



*Phân môn Địa lí 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
(5%
0,5 điểm)
	- Đặc điểm chung của địa hình
- Các khu vực địa hình. Đặc điểm cơ bản của từng khu vực địa hình
- Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
- Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam. Các loại khoáng sản chủ yếu
	Nhận biết 
- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam: 
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: địa hình đồi núi; địa hình đồng bằng; địa hình bờ biển và thềm lục địa. 

	



  ½ TL
(0,5đ)
	
	
	

	2
	ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM
(45%
4,5 điểm)
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hoá đa dạng
- Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam
- Đặc điểm sông ngòi. Chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn
- Hồ, đầm và nước ngầm
- Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.
- Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn. 
Thông hiểu
- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam: phân hóa bắc nam, phân hóa theo đai cao.
- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
Vận dụng
- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt.
- Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.
Vận dụng cao
- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông.
	
   6TN
(1,5 đ)
	





1TL*
(1,5 đ)
	















½ TL*
(1,0đ)
	



















½ 
TL
(0,5 đ)

	Số câu/ loại câu
	6 câu TN
+ ½ câu TL 
	1/2 câuTL
	1/2 câu TL
	1/2 câu (TL)

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%

	Tổng
	12TN
	3TL
	1TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	30%
	35%
	20%
	15%

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%



…………Hết…….





	PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS 
XÃ THÁI NIÊN
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí, lớp 8
Năm học: 2024-2025
(Đề gồm 9 câu (Sử), 8 câu (Địa), 02 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)



Đề số 1
A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Phân môn Lịch sử 1,5 điểm)
Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Động cơ hơi nước là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.			           B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.				           D. Giêm Oát.
Câu 2. Năm 1785, Ét-mơn các-rai chế tạo ra
A. máy kéo sợi Gien-ni.			B. máy dệt.
C. động cơ hơi nước.			D. máy tỉa hạt bông.
Câu 3. Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?
A. Nắm quyền tối cao.                                            B. Chỉ là bù nhìn.
C. Bị san sẻ một phần quyền lợi cho chúa Trịnh.   D. Mất quyền vào tay chúa Nguyễn.
Câu 4. Kết quả của các phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là?
A. Bảo vệ được vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống.
B. Thực hiện được khẩu hiệu "cướp của nhà giàu, chưa cho dân nghèo".
C. Khởi nghĩa đều thất bại.
D. Khởi nghĩa đều giành thắng lợi.
Câu 5. Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào có hệ thống thuộc địa lớn nhất thế giới?
A. Anh.					B. Pháp.
C. Đức.					D. Mỹ.
Câu 6. Một trong những dấu hiệu cơ bản đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự xuất hiện của
A. tầng lớp tư bản ngân hàng		B. tầng lớp tư bản công nghiệp
C. các công trường thủ công		D. các công ty độc quyền
* Phân môn Địa lí (1,5 điểm) 
Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau 
Câu 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu thể hiện ở..
A. khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt.
B. một năm có hai mùa gió có tính chất trái ngược nhau.
C. nhiệt độ trung bình năm của không khí đều vượt 20oC.
D. lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
Câu 2. Số giờ nắng của nước ta đạt…
A. từ 1000 – 2000 giờ/ năm.                 B. từ 1400 – 3000 giờ/ năm.                 
C. từ 1400 – 4000 giờ/ năm.                 D. từ 2000 – 3000 giờ/ năm .                
Câu 3. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua đặc điểm nào?
A. Độ ẩm không khí trung bình dưới 80%.
B. Độ ẩm không khí cao trung bình trên 80%.
C. Lượng mưa trong năm nhỏ dưới 1000 mm/ năm         
D. Lượng mưa trong năm khá lớn, đạt từ 1000-1500mm/ năm         
Câu 4. Gió mùa đông ở nước ta thổi chủ yếu theo hướng nào?
A. Tây bắc                                      B. Tây nam                 
C. Đông bắc                                    D. Đông nam                 
Câu 5. Hệ thống sông có diện tích lưu vực chảy trên lãnh thổ nước ta lớn nhất là…
   A. sông Hồng.                               B. sông Mã.
   C. sông Đồng Nai.                        D. sông Cửu Long.
Câu 6. Sông Tiền thuộc hệ thống sông nào ở nước ta?
A. Sông Hồng                                B. Sông Thái Bình
C. Sông Đồng Nai                          D. Sông Mê Công
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
*Phân môn Lịch sử  (3,5 điểm)
Câu 7 (1,0 điểm): Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn ?
Câu 8 (1,0 điểm): Em hãy mô tả những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc ?
Câu 9 (1,5 điểm): Bằng kiến thức lịch sử đã học về phong trào Tây Sơn ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ  XVIII em hãy: 
a (1,0 điểm): Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc?
b (0,5 điểm): Từ phong trào Tây Sơn em rút ra bài học gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay ?
*Phân môn Địa lí  (3,5 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm)
a) (0,5 điểm) Hãy cho biết đặc điểm địa hình đồi núi ở nước ta?
b) (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của hệ thống sông Hồng?
Câu 8 (1,5 điểm): 
a) (1,0 điểm) Phân tích vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở Đà Lạt?
b) (0,5 điểm) Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Công ?
………..Hết……………




















	PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS 
XÃ THÁI NIÊN
	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Môn: Lịch sử và Địa lí, lớp 8
Năm học: 2024-2025
(Đề gồm 9 câu (Sử), 8 câu (Địa), 02 trang)
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


Đề số 2
A. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
* Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)
    Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1. Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước là phát minh của ai?
A. Giêm Ha-gri-vơ.			           B. Ét-mơn các-rai.
C. Hen-ri Cót.				           D. Xti-phen-xơn.
Câu 2. Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra…
A. máy kéo sợi Gien-ni.			B. máy dệt.
C. động cơ hơi nước.			D. máy tỉa hạt bông.
Câu 3. Đến giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài đã..
A. hình thành và bước đầu phát triển.                     B. phát triển đến đỉnh cao.
C. rơi vào khủng hoảng trầm trọng.                        D. sụp đổ hoàn toàn.
Câu 4. Phong trào khởi nghĩa nông dân có tác động như thế nào đến tình hình chính trị Đàng Ngoài?
A. Tạo điều kiện để kinh tế hàng hóa phát triển
B. Tạo điều kiện để chúa Nguyễn tiến đánh ra Bắc
C. Khiến cho cơ đồ họ Trịnh bị lung lay
D. Dẫn tới chuyển giao quyền lực mới ở Đàng Ngoài
Câu 5. Đến cuối thế kỉ XIX, Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về…
A. sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.          B. xuất khẩu tư bản và sản xuất công nghiệp.
C. hệ thống thuộc địa và sản xuất công nghiệp.  D. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
Câu 6. Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Anh là…
A. đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.	              B. đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
C. đảng Cộng sản và Đảng Dân chủ.                 D. đảng Quốc đại và Đảng Cộng sản.
* Phân môn Địa lí  (1,5 điểm)
            Lựa chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau 
Câu 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu không thể hiện ở:
A. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam.
B. Cán cân bức xạ đạt từ 70-100kcal/cm2/ năm.
C. Nhiêt độ trung bình năm của không khí đều vượt 20oC.
D. Lượng mưa trung bình năm khoảng 1500-2000 mm/năm, độ ẩm không khí trung bình trên 80%.
Câu 2. Gió mùa hạ ở nước ta thổi chủ yếu theo hướng nào?
A. Tây bắc                                      B. Tây nam                 
C. Đông bắc                                    D. Đông nam                 
Câu 3. Tính chất ẩm của khí hậu nước ta thể hiện qua đặc điểm nào?
A. Độ ẩm không khí cao trung bình trên 80%.
B. Độ ẩm không khí trung bình luôn dưới 80%.
C. Lượng mưa trong năm nhỏ dưới 1000 mm/ năm         
D. Lượng mưa trong năm khá lớn, đạt từ 1000-1500mm/ năm         
Câu 4. Đặc điểm thời tiết vào mùa đông ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là…
A. lạnh và khô                                   B. nóng, khô
C. nóng ẩm, mưa nhiều.                    D. lạnh, mưa nhiều
Câu 5. Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm…
   A. mạng lưới sông ngòi thưa thớt.
   B. mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, chủ yếu là các sông lớn.
   C. mạng lưới sông ngòi thưa thớt, phân bố rông khắp.
   D. mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp.
Câu 6. Sông Đà thuộc hệ thống sông nào ở nước ta?
	A. Sông Hồng                                        B. Sông Thái Bình
	C. Sông Đồng Nai                                 D. Sông Mê Công
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
*Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)
Câu 7 (1,0 điểm): Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ?
Câu 8 (1,0 điểm): Em hãy mô tả những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc?
Câu 9 (1,5 điểm)
a. (1,0 điểm). Em nhận xét gì về tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII ?
b. (0,5 điểm). Từ phong trào Tây Sơn em rút ra bài học gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay ?
* Phân môn Địa lí (3,5 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm)
a) (0,5 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình đồng bằng ở nước ta? 
b) (1,5 điểm): Trình bày đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của hệ thống sông Mê Công?
Câu 8 (1,5 điểm)
a) (1,0 điểm). Phân tích vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở Tam Đảo?
b) (0,5 điểm). Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng.

…………..Hết……………
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Đề số 1
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm)
*Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	A
	D


*Phân môn Địa lí (1,5 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	D



B. PHẦN TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
*Phân môn Lịch sử (3,5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	7
(1,0 điểm)
	*Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn
 - Nhờ tinh thần yêu nước, sự đồng lòng và ý chí đấu dũng cảm của quân dân ta.
 - Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của vua Quang Trung- Nguyễn Huệ và bộ chỉ huy nghĩa quân.
	
0,5

0,5


	8
(1,0 điểm)

	*Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc
- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.
- Các công ti độc quyền lớn ra đời lũng đoạn thị trường và nền kinh tế, chi phối đời sống chính trị, xã hội ở mỗi nước.
- Các nước tư bản đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
=> Chủ nghĩa đế quốc ra đời.
	
0,25

0,25

0,25

0,25

	9
(1,5 điểm)
	 a. Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung trong phong trào Tây Sơn và lịch sử dân tộc:
- Tham gia lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền Nguyễn, Trịnh, Lê; đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất đất nước.
- Chỉ huy các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
b. Từ phong trào Tây Sơn, chúng ta có thể rút ra những bài học về những vấn đề thực tiễn ngày nay như sau:
Gợi ý (HS có thể đưa ra 1 trong các ý):
- Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân. Có sự đồng lòng của người dân không có gì là không thể làm được. 
- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, người lãnh đạo phải sáng suốt đường lối đúng đắn
-  Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình.
-  Biết dùng người tài vào những vị trí quan trọng.
	

0,5

0,5

0,5











*Phân môn Địa lí (3,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	7 
(2,0 điểm)

	a) 
Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp.
Địa hình đồi núi chia làm 4 khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
b) Đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của hệ thống sông Hồng:
- Đặc điểm mạng lưới sông Hồng:
+ Là hệ thống sông lớn thứ 2 cả nước, dài 556km.
+ Tất cả các phụ lưu lớn hợp với dòng chính sông Hồng tạo thành một mạng lưới sông hình nan quạt.
- Chế độ nước sông: 
+ Mùa lũ: từ tháng 6 - tháng 10, chiếm khoảng 75% tổng lượng nước cả năm.
+ Mùa cạn: từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, chiếm khoảng 25% tổng lượng nước cả năm.
	
0,25
0,25




0,25
0,25


0,5

0,5

	8 
(1,5 điểm)

	a. Vai trò của khí hậu đối với du lịch Đà Lạt
- Ở Đà Lạt có ĐH cao nguyên cao -> không khí trong lành, mát mẻ quanh năm thích hợp cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng...
- KH thích hợp trồng hoa hồng, hoa đồng tiền, cẩm tú cầu, hoa đỗ quyên, hoa lan... -> thu hút khách du lịch trải nghiệm tham quan...
b. Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Mê Công.
- Cải tạo, mở rộng hệ thống kênh rạch góp phần cung cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất, phát triển GTVT, du lịch...
	
0,5


0,5

0,5




………Hết………
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Đề số 2
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (3,0 điểm) (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm)
*Phân môn Lịch sử (1,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	C
	D
	A


*Phân môn Địa lí  (1,5 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	A
	D



B. PHẦN TỰ LUẬN. (7,0 điểm)
*Phân môn Lịch sử  (3,5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	7
(1,0 điểm)
	* Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
 - Lật đổ thành công chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn - Trịnh, xoá bỏ tình trạng chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia.
 - Đánh tan tham vọng xâm lược nước ta của quân Xiêm và nhà Thanh, bảo vệ vững chắc nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.
	
0,5


0,5


	8
(1,0 điểm)

	*Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc
- Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.
- Các công ti độc quyền lớn ra đời lũng đoạn thị trường và nền kinh tế, chi phối đời sống chính trị, xã hội ở mỗi nước.
- Các nước tư bản đều đẩy mạnh xâm lược, khai thác và bóc lột thuộc địa.
=> Chủ nghĩa đế quốc ra đời.
	
0,25

0,25


0,25

0,25

	9
(1,5 điểm)
	a. Tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài:
- Đẩy chính quyền Lê - Trịnh lún sâu vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, toàn diện;
- Chuẩn bị "mảnh đất" thuận lợi cho phong trào Tây Sơn phát triển mạnh mẽ ra Đàng Ngoài vào cuối thế kỉ XVIII.
b. Từ phong trào Tây Sơn, chúng ta có thể rút ra những bài học về những vấn đề thực tiễn ngày nay như sau:
Gợi ý (HS có thể đưa ra 1 trong các ý):
- Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân. Có sự đồng lòng của người dân không có gì là không thể làm được. 
- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, người lãnh đạo phải sáng suốt đường lối đúng đắn
-  Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình.
-  Biết dùng người tài vào những vị trí quan trọng.
	
0,5

0,5

0,5










*Phân môn Địa lí (3,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	 7 
(2,0 điểm)

	a) 
Đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồng bằng do phù xa sông và phù sa biển bồi đắp
Địa hình đồng bằng chia làm 3 khu vực: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng duyên hải miền Trung
b) Đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của hệ thống sông Mê Công:
- Đặc điểm mạng lưới sông ngòi: 
+ Có 286 phụ lưu, mạng lưới sông có hình lông chim.
+ Hệ thống kênh rạch chằng chịt.
- Chế độ nước sông:
+ Mùa lũ: từ tháng 7 - tháng 11, chiếm khoảng 80% tổng lượng nước cả năm.
+ Mùa cạn: từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, chiếm khoảng 20% tổng lượng nước cả năm.
	
0,25

0,25




0,25
0,25

0,5

0,5

	 8 
(1,5 điểm)

	a. Vai trò của khí hậu đối với du lịch Tam Đảo
- Ở Tam Đảo có ĐH đồi núi -> sự phân hoá của khí hậu theo độ cao
-> không khí trong lành, mát mẻ quanh năm thích hợp cho hoạt động du lịch nghỉ dưỡng...
- Khí hậu thích hợp trồng một số cây như su su su, hồng,  ... -> thu hút khách du lịch trải nghiệm tham quan...
b. Lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở lưu vực sông Hồng.
- HS lấy được ví dụ: phát triển thủy điện, giao thông, du lịch, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt...
	
0,5


0,5

  0,5



………Hết………
	Duyệt của nhà trường




	   Duyệt của tổ CM




	      Giáo viên ra đề



     Vương Quốc Sơn




    Tải Thị Hồng Lân







